
STT
Số hiệu 

GCN
Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn
Số CCHN dược Ngày cấp

Cơ quan 

cấp Chứng 

chỉ

Loại hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hiệu lực 

GPP

Hiệu lực 

GCN 

ĐKKDD

1 0526
Quầy thuốc

Chương

thôn Sơn Hải 1, xã

Phước Dinh, huyện

Thuận Nam, tỉnh Ninh

Thuận

Nguyễn Quốc 

Chương

Dược sĩ trung 

cấp

2021.0054/CCH

N-D-SYT-NT
31/5/2021

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

2 0690
Quầy thuốc

Ngọc Uyên

thôn Phước Thiện 2,

xã Phước Sơn, huyện

Ninh Phước, tỉnh Ninh

Thuận

Nguyễn Thị 

Ngọc Uyên

Dược sĩ cao 

đẳng

16085/CCHN-D-

SYT-HCM
16/9/2024

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày

cấp

3 0008
Nhà thuốc

Lan Hương

Số 570 Thống Nhất,

phường Đạo Long,

thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận

Võ Huỳnh Nhật 

Hải

Dược sĩ đại 

học

2021.0080/CCH

N-D-SYT-NT
29/10/2021

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, hướng thần, tiền chất; 

thuốc độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

4 0520
Nhà thuốc

Ngọc Thảo

98 đường Yên Ninh,

Phường Mỹ Hải,

Thành phố Phan Rang -

Tháp Chàm, Tỉnh

Ninh Thuận

Nguyễn Dương 

Hoàng Diệp

Dược sĩ đại 

học

1855/NT-

CCHND
23/5/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, hướng thần, tiền chất; 

thuốc độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

5 0501
Nhà thuốc

Thuỷ Trân

102 Đường 21/8,

phường Phước Mỹ,

thành phố Phan Rang -

Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận

Ngô Đặng Minh 

Chiêu

Dược sĩ đại 

học

2024.0014/CCH

N-D-SYT-NT
21/02/2024

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, hướng thần, tiền chất; 

thuốc độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

(Đính kèm Quyết định số 20/QĐ-SYT ngày  13 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)
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6 0691
Quầy thuốc

Ngọc Hiền

thôn Phương Cựu 3, xã 

Phương Hải, huyện

Ninh Hải, tỉnh Ninh

Thuận

Hà Thị Chanh
Dược sĩ trung 

cấp

610/CCHN-D-

SYT-NT
25/02/2019

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày

cấp

7 0033
Quầy thuốc

Bảo Ngọc

46 Cây Da, Khánh

Giang, thị trấn Khánh

Hải, huyện Ninh Hải,

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Danh

Dược sĩ trung 

cấp

3203/NT-

CCHND
02/10/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

8 0032
Quầy thuốc

Hoàng Anh

Phạm Ngọc Thạch,

Khánh Sơn 1, thị trấn

Khánh Hải, huyện

Ninh Hải, tỉnh Ninh

Thuận

Lê Thị Kim Yên
Dược sĩ trung 

cấp

2503/CCHN-D-

SYT-NT
19/7/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

9 0168
Quầy thuốc

Tuấn Phương

Quốc lộ 27, thôn Trà

Giang 1, xã Lương

Sơn, huyện Ninh Sơn,

tỉnh Ninh Thuận

Trịnh Thị Hà 

Phương

Dược sĩ trung 

cấp

3519/CCHN-D-

SYT-NT
09/10/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

10 0225
Quầy thuốc

Ly Ly 

thôn Lâm Bình, xã

Lâm Sơn, huyện Ninh

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Phan Thanh Ly 

Ly

Dược sĩ trung 

cấp

2773/CCHN-D-

SYT-NT
13/8/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

11 0356
Quầy thuốc số

64

thôn Lâm Quý, xã

Lâm Sơn, huyện Ninh

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Mỹ 

Ngà

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

2024.0057/CCH

N-D-SYT-NT
23/11/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

2



12 0015
Quầy thuốc

Đan Phượng

Số 540 Lê Duẩn, thị

trấn Tân Sơn, huyện

Ninh Sơn, tỉnh Ninh

Thuận

Nguyễn Đan 

Phượng

Dược sĩ trung 

cấp

3674/NT-

CCHND
19/10/2016

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

13 0019
Quầy thuốc

Thảo Hoa

thôn Đắc Nhơn 1, xã

Nhơn Sơn, huyện Ninh

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Võ Lương Thảo
Dược sĩ trung 

cấp

1899b/NT-

CCHND
16/7/2013

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -
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